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TÓM TẮT 

Gạo cẩm đang được sử dụng như một loại thực phẩm chức năng giúp cải thiện sức khoẻ con người. 
Chọn tạo giống lúa cẩm có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng tốt, hàm lượng anthocyanin 
cao và nhiễm nhẹ sâu bệnh là hết sức cần thiết. Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá đặc điểm nông sinh 
học, năng suất và chất lượng của một số dòng lúa cẩm mới tại Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam. Ứng dụng chỉ thị phân tử SSR để xác định gen kiểm soát hàm lượng anthocyanin 
trong mẫu gạo lúa cẩm. Kết quả đánh giá 25 dòng đã lựa chọn được 7 dòng lúa cẩm có triển vọng là C1, C12, 
C14, C18, C19, C21 và C25. Các dòng triển vọng có thời gian sinh trưởng 109-117 ngày trong vụ mùa, năng 
suất thực thu từ 6,15-8,05 tấn/ha, tỷ lệ gạo xay 74-80%, chiều dài hạt gạo từ 6,4-6,7mm, vỏ cám màu đen. 
Trong 7 dòng triển vọng đã chọn được dòng lúa nếp cẩm ưu tú C1 có hàm lượng amylose đạt 3,88%, hàm 
lượng anthocyanin đạt 619 mg/100g chất khô và mang cả 3 gen Kala1, Kala3, Kala4. Như vậy, chọn tạo giống 
lúa cẩm có hàm lượng anthocyanin cao cần sử dụng chỉ thị phân tử SSR để kiểm tra sự có mặt của 3 gen 
Kala1, Kala3 và Kala4.  

Từ khóa: Lúa cẩm, lúa nếp cẩm, hàm lượng anthocyanin, gen Kala1, Kala3 và Kala4.  

Evaluation of the Agronomic Traits, Quality and the Presence  
of Genes Linked to Anthocyanin of Newly Developed Black Rice Lines 

ABSTRACT 

In Vietnam, black rice varieties are being used as functional food for the improvement of human health. 
Breeding and selection of black rice varieties with early maturity, high yield, good quality, high anthocyanin 
content and low susceptibility to pests are of necessity. The present experiments were conducted to evaluate 
agronomical characteristics, yield and quality of some newly developed black rice lines at Crop Research and 
Development Institute, Vietnam National University of Agriculture. The SSR molecular markers were used to 
identifyied genes controlling anthocyanin content in black rice lines. Out of 25 inbred lines, there are seven 
promising lines havwere been selected, viz.as C1, C12, C14, C18, C19, C21 and C25 with a desirable desired 
growth duration of 109-117 days, yield of 6.15-8.05 tons ha-1

 
in the summer season, head rice ratio in the 

range of 74-80%, and grain length of 6.4-6.7mm. Out of 7 promising lines, only one elite line C1 was been 
selected. The new black rice line C1 that carries markers of Kala1, Kala3, and Kala4 genes has an amylose 
content of 3.88% and, anthocyanin content of 619mg/100g on dry matter basis. This suggested that SSR 
markers of Kala1, Kala3 and Kala4 genes could be used for making decision for selection of black rice 
genotypes with high anthocyanin content.  

Keywords: Black rice, black glutinous rice, anthocyanin content, Kala1, Kala3 and Kala4 genes. 
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Tên 
chỉ thị 

Trình tự mồi xuôi (5'-3') Trình tự mồi ngược (5'-3') 
Nhiễm 
sắc thể 

Kính cỡ 
(bp) 

Gene Trích dẫn 

RM7405 TTGGCTCGCCCATATATAGG CAGTCAGTCATCACTGGTAGTCG 1 109 Kala1 Maeda & 
cs. 

(2014) RM3400 GGGTGCACCTTTGTATCTGTGC TGACAGAGGTAAAGCAGCAGTAGTCG 3 184 Kala3 

RM7210 CGTGGTGCCTTCTTTCAAAG AAACAGGCGTAGCAGCAAAG 4 158 Kala4 

Dòng 
Thời gian 

sinh trưởng 
(ngày) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Chiều dài 
lá đòng 

(cm) 

Chiều rộng 
lá đòng (cm) 

Số lá 
trên thân chính 

Chiều dài 
bông 
(cm) 

Chiều dài 
cổ bông 

(cm) 

Mật độ hạt 
trên bông 
(hạt/cm) 

ĐH6 (đ/c) 117 96,5 ± 2,6 34,9 ± 2,4 2,0 14,8 22,2 2,1 6,7 

C1 121 114,2 ± 2,9 31,0 ± 3,4 1,9  15,0 22,4 -1,2 6,4 

C2 119 141,6 ± 3,9 40,6 ± 8,2 2,2 14,3 23,0 3,6 7,1 

C3 118 122,6 ± 3,6 42,1 ± 3,3 2,1 14,6 24,1 1,7 6,6 

C5 109 106,0 ± 2,6 41,4 ± 5,9 1,5 14,3 24,2 -1,5 6,0 

C8 122 109,1 ± 4,0 34,1± 4,0 2,0  14,5 25,6 0,8 6,3 

C9 116 117,0 ± 3,7 31,3 ± 3,8 2,2  14,6 23,5 3,4 6,8 

C12 127 114,6 ± 2,6 41,6 ± 7,2 2,1 14,8 24,8 2,3 5,5 

C13 122 120,8 ± 3,2 42,9 ± 5,5 2,0 14,6 24,3 2,6 5,8 

C14 115 103,5 ± 3,9 30,0 ± 3,9 1,9 14,2 23,4 5,3 6,7 

C17 112 102,0 ± 2,8 44,0 ± 3,4 1,7 14,3 24,3 3,2 5,6 

C18 125 123,8 ± 1,5 36,3 ± 4,3 1,9 15,2 24,9 3,1 7,8 

C19 113 112,1 ± 2,9 40,0 ± 7,9 1,9  14,1 21,9 2,1 8,0 

C20 120 114,0 ± 3,3 32,9 ± 5,7 1,9  14,4 25,2 3,4 6,1 

C21 122 114,0 ± 2,8 31,9 ± 2,6 1,8  14,6 22,4 0,5 6,1 

C22 114 101,7 ± 3,9 31,9 ± 3,2 1,9  14,0 23,3 4,2 7,1 

C23 120 117,3 ± 3,9 32,8 ± 4,5 1,9  14,5 23,7 5,0 7,7 

C24 121 113,1 ± 1,4 35,9 ± 4,1 1,9  14,6 24,7 5,1 6,8 

C25 118 110,9 ± 3,1 32,8 ± 3,4 1,9  14,7 24,0 3,5 6,6 

C26 117 107,0 ± 3,7 29,1 ± 4,0 1,9  14,8 23,5 1,9 5,8 

C27 112 109,2 ± 3,1 29,8 ± 4,6 1,8  13,9 24,0 5,0 6,4 

C28 121 106,2 ± 2,5 29,1 ± 6,2 1,8  14,6 24,3 2,2 5,8 

C29 121 109,8 ± 3,7 31,8 ± 6,3 2,0  14,8 22,8 1,8 6,1 

C30 122 106,5 ± 3,3 36,2 ± 3,5 2,0  14,6 25,8 8,1 6,4 

C31 124 117,1 ± 1,9 33,9 ± 5,4 2,0 15,5 23,6 6,0 5,6 

C32 122 109,6 ± 3,6 34,4 ± 5,7 2,2  15,0 24,7 2,9 4,9 

 

  

µ
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Dòng/giống 
Sâu hại (điểm) Bệnh hại (điểm) Độ cứng cây 

(điểm Cuốn lá Đục thân Rầy nâu Bạc lá Đạo ôn Khô vằn 

ĐH6 (Đ/C) 1 1 1 3 1 1 1 

C1 1 1 1 1 1 1 1 

C2 1 1 1 3 1 1 1 

C3 1 1 1 3 1 1 1 

C5 3 1 1 3 1 1 1 

C8 1 1 1 3 1 1 5 

C9 3 1 1 3 1 1 1 

C12 1 1 1 1 1 1 1 

C13 1 1 1 3 1 1 1 

C14 1 1 1 1 1 1 1 

C17 1 1 1 3 1 1 5 

C18 1 1 1 1 1 1 1 

C19 1 1 1 1 1 1 1 

C20 1 1 1 3 1 1 5 

C21 1 1 1 1 1 1 1 

C22 1 1 1 3 1 1 1 

C23 1 1 1 3 1 1 1 

C24 1 1 1 3 1 1 1 

C25 1 1 1 1 1 1 1 

C26 3 1 1 3 1 1 1 

C27 3 1 1 3 1 1 1 

C28 3 1 1 3 1 1 1 

C29 3 1 1 3 1 1 1 

C30 1 1 1 3 1 1 5 

C31 1 1 1 3 1 1 5 

C32 1 1 1 3 1 1 5 
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Dòng/Giống Số bông/khóm Số hạt/bông 
Số 

hạt chắc/bông 

Tỉ lệ 
hạt chắc 

(%) 

Khối lượng 
1.000 hạt 

(gam) 

Năng suất 
lý thuyết 
(tấn/ha) 

Năng suất 
thực thu 
(tấn/ha) 

Năng suất 
tích luỹ 

(kg/ha/ngày) 

ĐH6 (đ/c) 7,6 149,0 129,5 86,9 23,6 8,13 6,11 52,2 

C1 7,3 143,0 131,0 91,6 26,9 9,00 6,88 56,9 

C2 7,6 164,0 124,0 75,6 24,9 8,21 6,13 51,5 

C3 8,0 159,0 129,0 81,1 25,4 9,17 6,73 57,0 

C5 8,8 146,0 132,0 90,4 23,3 9,47 6,92 63,5 

C8 11,7 161,0 119,0 73,9 21,9 10,67 7,39 60,6 

C9 9,6 160,0 113,0 70,6 23,1 8,77 6,01 51,8 

C12 9,5 136,0 118,0 86,8 25,7 10,08 7,39 58,2 

C13 8,8 142,0 123,0 86,6 26,1 9,89 5,54 45,4 

C14 8,2 157,0 128,4 81,8 27,2 10,02 6,76 58,8 

C17 8,0 136,0 102,0 75,0 20,8 5,94 3,78 33,8 

C18 8,3 195,2 165,7 84,9 22,2 10,69 8,05 64,4 

C19 8,0 175,0 156,0 89,1 21,5 9,39 6,28 55,6 

C20 7,5 153,0 124,0 81,0 19,9 6,48 5,98 49,8 

C21 9,0 137,0 128,0 93,4 20,3 8,18 6,15 50,4 

C22 7,3 166,0 131,0 78,9 21,5 7,20 6,19 54,3 

C23 8,6 183,0 142,0 77,6 19,0 8,12 6,20 51,7 

C24 9,0 167,0 125,0 74,9 20,3 7,99 6,26 51,7 

C25 11,4 158,0 131,0 82,9 20,1 10,51 6,31 53,5 

C26 7,9 136,0 106,0 77,9 22,3 6,54 6,42 54,9 

C27 7,9 153,0 117,0 76,5 20,8 6,73 6,51 58,1 

C28 8,5 142,0 138,0 97,2 23,8 9,77 6,64 54,9 

C29 8,2 140,0 125,0 89,3 25,9 9,29 6,71 55,5 

C30 8,0 165,0 92,0 55,8 31,9 8,22 6,77 55,5 

C31 8,1 133,0 105,0 78,9 28,4 8,45 6,80 54,8 

C32 9,6 122,0 98,0 80,3 29,8 9,81 6,89 52,2 
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Dòng/giống Chiều dài 
hạt gạo (mm) 

Tỉ lệ dài/rộng 
(D/R) 

Xếp loại 
dạng hạt 

Tỉ lệ gạo xay 
(%) 

Màu sắc 
vỏ cám 

Mùi thơm  
nội nhũ (điểm) 

ĐH6 (đ/c) 6,0 2,6 Trung bình 80 Tím 1 

C1 6,6 2,5 Trung bình 76 Tím 3 

C2 7,1 2,6 Trung bình 80 Tím 3 

C3 6,7 2,7 Trung bình 78 Khoang tím 1 

C5 6,7 3,0 Trung bình 78 Nâu tím 2 

C8 6,6 3,5 Thon dài 78 Khoang tím 1 

C9 6,4 2,9 Trung bình 77 Nâu tím 2 

C12 6,8 2,7 Trung bình 76 Tím 3 

C13 6,7 2,8 Trung bình 72 Tím 3 

C14 6,7 3,0 Trung bình 80 Tím 2 

C17 7,4 3,9 Thon dài 74 Khoang tím 1 

C18 6,1 2,8 Trung bình 76 Tím 1 

C19 6,5 3,0 Trung bình 76 Tím 1 

C20 7,0 3,9 Thon dài 74 Khoang tím 1 

C21 6,7 3,5 Thon dài 76 Tím 1 

C22 6,7 3,5 Thon dài 76 Tím 1 

C23 6,7 3,5 Thon dài 77 Tím 1 

C24 6,7 3,5 Thon dài 74 Tím 1 

C25 6,4 3,6 Thon dài 74 Tím 1 

C26 6,8 4,0 Thon dài 73 Nâu tím 1 

C27 6,8 3,8 Thon dài 72 Nâu tím 1 

C28 6,7 3,7 Thon dài 73 Khoang tím 1 

C29 6,5 3,6 Thon dài 74 Khoang tím 1 

C30 6,7 3,5 Thon dài 72 Tím 1 

C31 6,5 3,6 Thon dài 73 Tím 1 

C32 6,4 2,8 Trung bình 78 Nâu tím 1 
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Dòng/giống Độ ẩm (%) 
Hàm lượng amylose 

(% CK) 
Hàm lượng anthocyanin 

(mg/100g CK) 

C1 10,98 3,88 619 

C12 9,98 10,08 506 

C14 9,18 12,93 383 

C18 8,38 10,21 208 

C19 10,18 13,93 273 

C21 10,60 9,56 298 

C25 10,00 8,64 106 

ĐH6 (đ/c) 8,80 3,79 271 
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